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KHẨU PHẦN BẰNG BỘT ẤU TRÙNG RUỒI LÍNH ĐEN ĐẾN KHẢ 

NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI LAI NUÔI TẠI KHU THỰC HÀNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

Nguyễn Thị Hải1, Mai Thành Luân1, Hoàng Ngọc Hùng1 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức thay thế protein 

trong khẩu phần bằng bột ấu trùng Ruồi lính đen đến khả năng sinh trưởng của Gà ri lai. 

Trong thí nghiệm này, 540 con Gà ri lai ¾ máu, 1 tháng tuổi, có khối lượng trung bình 

382,61 g/con, được phân bố ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức với 3 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức. 

Bột ấu trùng ruồi lính đen được dùng để thay thế protein trong khẩu phần ăn với các mức 

0% (đối chứng), 10% (NT1) và 15% (NT2). Kết quả cho thấy tỷ lệ sống đạt mức cao, dao động 

từ 95,00% - 96,66%. Đến tuần tuổi thứ 14, khối lượng cơ thể của gà nằm trong khoảng 

1782,33 g - 1844,44 g/con, trong đó lô đối chứng có khối lượng thấp nhất và lô NT2 cao nhất. 

Trong giai đoạn 6 - 14 tuần tuổi, tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng dao động từ 2,27 - 2,91 kg, với 

hiệu quả chuyển hóa thức ăn ở NT2 cao hơn các lô còn lại, chênh lệch lên đến 0,64 kg thức 

ăn/kg tăng khối lượng. Từ kết quả nghiên cứu, mức thay thế 15% bột ấu trùng Ruồi lính đen 

cho khô đậu tương trong khẩu phần ăn giúp tối ưu hiệu quả kinh tế khi nuôi Gà ri lai. 

Từ khóa: Gà ri lai, Ruồi lính đen, sinh trưởng. 

DOI: https://doi.org/10.70117/hdujs.72.4.2025.791 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, trên toàn thế giới, nhu cầu sử dụng thịt bình quân đầu người được dự đoán 

sẽ tăng lên 40% từ năm 2019 đến năm 2050, nên việc phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và thức ăn chăn nuôi cũng ngày càng tăng. Sử dụng các nguồn protein thay thế làm thức 

ăn chăn nuôi có thể là một giải pháp hướng đến trong tương lai để giảm thiểu việc sử dụng 

đất trồng trọt trong sản xuất thức ăn truyền thống và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp 

lượng protein đang phải sử dụng chủ yếu từ nguồn cá tạp khai thác ngoài tự nhiên. Việc này 

cũng là một trong những biện pháp tích cực làm hạn chế suy giảm nguồn cá tự nhiên. 

Côn trùng bao gồm ruồi nhà thông thường, sâu bột vàng, ruồi lính đen (Black Soldier 

Fly - BSF), và đom đóm là những nguồn protein thay thế tiềm năng để sử dụng trong khẩu 

phần ăn của gia cầm [7]. Côn trùng rất giàu khoáng chất như kẽm và sắt [11] và các loại 

vitamin như axit folic, riboflavin, thiamine, cyanocobalamin và sự có mặt của của retinol [21]. 

Côn trùng cũng sở hữu một số loại peptide cho thấy khả năng chống oxy hóa hoạt động có 
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lợi cho sức khỏe vật nuôi [22]. Không giống như các sản phẩm thủy phân protein từ thực vật 

và động vật khác, các sản phẩm hòa tan trong nước từ côn trùng đã cho thấy đặc tính chống 

oxy hóa và thu hồi gốc tự do tốt hơn [10].  

Việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu thay thế giàu protein là một nhu cầu cấp thiết. 

Trong bối cảnh này, việc sử dụng ấu trùng của các loài côn trùng như sâu gạo Tenebrio 

molitor, ruồi nhà Musca domestica và đặc biệt là ruồi lính đen là một trong những nguồn 

protein thay thế này có sẵn trong tự nhiên, giá rẻ và có giá trị dinh dưỡng cao [24].  Xuất phát 

từ thực tiễn nêu trên, chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của các mức thay 

thế ấu trùng ruồi lính đen trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của gà ri lai nuôi tại Khu 

thực hành Trường Đại học Hồng Đức. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thực hiện trên 540 con gà ri pha ¾ máu, 1 tháng tuổi, khoẻ mạnh, 

đồng đều về khối lượng và tính biệt (trung bình 382,61 g/con). Gà được bố trí ngẫu nhiên 

vào 3 nghiệm thức (NT). Mỗi NT được bố trí 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với 60 

con gà được nuôi trong mỗi ô chuồng có diện tích 2 m × 2 m. 

Nghiệm thức đối chứng (ĐC): nuôi bằng khẩu phần cơ sở (KPCS) là thức ăn tự phối 

trộn, nghiệm thức 1 (NT1): Thay thế 10% khô đậu tương trong KPCS bằng bột ấu trùng ruồi 

lính đen; nghiệm thức 2 (NT2): Thay thế 15% khô đậu tương trong KPCS bằng bột ấu trùng 

ruồi lính đen (bảng 1).  

Bảng 1. Công thức phối trộn thức ăn KPCS 

Thành phần nguyên liệu Khối lượng (kg/100 kg thức ăn) 
Ngô vàng 52,4 
Cám gạo 10 
Khô đậu tương 30 
Dầu đậu nành 1 
Dicanxi photphat 4 
Bột đá vôi 1,5 
Muối ăn 0,25 
L-Lysine 0,4 
DL-Methionine 0,1 
Premix khoáng, vitamin cho gà thịt 0,25 
Enzyme tiêu hoá 0,1 
Tổng 100 

Khẩu phần ăn cơ sở được phối trộn và phân tích có hàm lượng dinh dưỡng tương đương 

với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh Đại Hiệp Đ28/M cho gà thịt. 

2.2. Phương pháp chăm sóc nuôi dưỡng gà thí nghiệm 

Ấu trùng ruồi lính đen (ATRLĐ) được thu hoạch sau 7 - 8 ngày nuôi trong môi trường 

phân bò khô và bã đậu phụ. Bột ấu trùng được chế biến theo phương pháp của Lan và cộng 

sự (2022) . Ấu trùng ruồi lính đen sau khi được rửa sạch, sấy khô ở nhiệt độ 60oC trong vòng 

48 giờ và đem nghiền thành bột. 
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Khẩu phần cơ sở được phối trộn đảm bảo thành phần dinh dưỡng theo TCVN (2007).  

Tỷ lệ phối trộn các nguyên liệu trong khẩu phần được thể hiện tại bảng 1. 

Gà thí nghiệm được nuôi theo hình thức bán chăn thả, nền chuồng được lót trấu sạch 

với độ dày 10 cm. Gà được phân bố ngẫu nhiên vào các ô thí nghiệm và cân khối lượng theo 

từng ô hàng tuần từ lúc bắt đầu thí nghiệm (5 tuần tuổi) đến khi kết thúc (14 tuần tuổi) bằng 

cân điện tử UTE có độ chính xác 0,1g. Hàng ngày, gà được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7 giờ 

và 17 giờ. Lượng thức ăn cung cấp được cân hằng ngày trước khi cho gà ăn và cân xác định 

lượng thức ăn thừa vào 7 giờ sáng hôm sau, trước khi cho gà ăn để xác định lượng thức ăn 

thu nhận. Các chỉ tiêu nghiên cứu bao gồm tỷ lệ gà nuôi sống (%), khối lượng cơ thể (g/con), 

lượng thức ăn thu nhận hàng ngày (g/con/ngày) và hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) được xác 

định theo phương pháp mô tả trong nghiên cứu của Bùi Hữu Đoàn và cộng sự (2011).  

Số liệu nghiên cứu được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả trong phần mềm 

Excel 2016. Sự sai khác giữa các số trung bình được phân tích bằng hàm ANOVA. Khác biệt 

có ý nghĩa thống kê được xác định khi P < 0,05.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm 

Tỷ lệ nuôi sống là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi gà, có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và hiệu quả kinh tế. Dữ liệu về tỷ lệ nuôi sống của gà 

thí nghiệm theo từng tuần tuổi được trình bày trong bảng 2. 

Kết quả từ bảng 2 cho thấy, trong khoảng thời gian từ tuần tuổi thứ 5 đến tuần tuổi thứ 14 

của gà thí nghiệm, tỷ lệ nuôi sống của gà ở cả ba nhóm thí nghiệm đạt mức từ 95% đến 96,66%. 

Điều này chứng tỏ rằng quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng được áp dụng cho gà thí nghiệm 

phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của gà ri lai. Đáng chú ý, nhóm gà được bổ sung bột 

ATRLĐ có tỷ lệ sống cao hơn so với nhóm đối chứng, cho thấy tá động tích cực của bột ấu 

trùng này đến sức khỏe và khả năng thích nghi của gà. 

Tại tuần tuổi thứ 6 tỷ lệ nuôi sống của gà ở cả 3 lô ĐC, NT1 và TN2 đều đạt 100%. Ở 

tuần tuổi thứ 7, tỷ lệ nuôi sống cộng dồn của gà trong các lô thí nghiệm lần lượt đạt 95% ở 

nhóm đối chứng, 96,11% ở nghiệm thức 1 và 96,66% ở nghiệm thức 2. Khi so sánh với 

nghiên cứu trước đây của Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng (2016), kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy tỷ lệ nuôi sống cao hơn. Cụ thể, theo nghiên cứu của hai tác giả này, 

tỷ lệ nuôi sống của gà ri lai ở tuần tuổi thứ 14 đạt 94,42%. 

Bảng 2. Tỷ lệ nuôi sống của gà ri lai qua các tuần tuổi (%) 

Tuần 
tuổi 

ĐC (n = 3) NT1 (n = 3) NT2 (n = 3) 
Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn 

6 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
7 95,00 95,00 96,11 96,11 96,66 96,66 
8 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
9 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
10 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
11 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
12 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
13 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
14 100,00 95,00 100,00 96,11 100,00 96,66 
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Từ kết quả trên, có thể thấy rằng việc bổ sung bột ấu trùng ruồi lính đen vào khẩu phần 

ăn đã góp phần cải thiện tỷ lệ nuôi sống của gà ri lai, khẳng định lợi ích của phương pháp 

này đối với chăn nuôi. Đây là cơ sở để khuyến cáo người chăn nuôi gà thịt có thể sử dụng 

bột ấu trùng ruồi lính đen để thay thế một phần nguồn protein trong khẩu phần ăn của gà, 

nhằm làm tăng tỷ lệ nuôi sống và nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà thịt. 

3.2. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm 

Trong chăn nuôi gà thịt, khối lượng cơ thể là một chỉ tiêu quan trọng, ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả kinh tế. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh trưởng cũng như tiềm năng 

cho thịt của từng dòng hoặc giống gà, từ đó giúp đánh giá mức độ phù hợp của chúng trong 

sản xuất chăn nuôi. 

Sinh trưởng tích lũy của gà là quá trình tăng trưởng về khối lượng cơ thể của gà theo 

thời gian, được thể hiện qua sự tích lũy các mô như cơ, xương, mỡ và các cơ quan nội tạng. 

Đây là chỉ số quan trọng trong chăn nuôi gà nhằm đánh giá hiệu suất tăng trưởng, hiệu quả 

sử dụng thức ăn và thời điểm xuất chuồng tối ưu. 

Tốc độ tăng trưởng của gà chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm giống, chế độ 

dinh dưỡng, chất lượng thức ăn và các điều kiện nuôi dưỡng cũng như các biện pháp phòng bệnh. 

Nếu lựa chọn và quản lý tốt ở các khâu trên thì sẽ làm tăng khả năng sinh trưởng của gà thịt, 

rút ngắn thời gian nuôi dưỡng, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi 

Để đánh giá chỉ tiêu sinh trưởng của gà trong thí nghiệm, khối lượng cơ thể được cân 

vào cuối mỗi tuần, và kết quả theo dõi được trình bày trong bảng 3. 

Dữ liệu từ bảng 3 cho thấy, trong giai đoạn từ tuần tuổi thứ 6 đến tuần tuổi thứ 10, 

khối lượng gà không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm đối chứng, nghiệm thức 1 và 

nghiệm thức 2. Tuy nhiên, từ tuần tuổi thứ 11 đến tuần tuổi thứ 14, khối lượng gà ở nghiệm 

thức 2 có sự khác biệt rõ rệt so với nghiệm thức 1 và nhóm đối chứng (P < 0,05). Cụ thể, tại 

tuần tuổi thứ 10, khối lượng trung bình của gà ở nhóm đối chứng, nghiệm thức 1 và nghiệm 

thức 2 lần lượt đạt 1.234,00 g, 1.268,00 g và 1.221,11 g. Tại tuần tuổi thứ 12, khối lượng gà 

ở nghiệm thức 2 là cao nhất (1611,11 g), tiếp đến là nghiệm thức 1 (1525,00 g) và thấp nhát 

là lô đối chứng (1506,00 g). 

Bảng 3. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi  (g/con) 

Tuần 

tuổi 

ĐC NT1 (n = 3) NT2 (n = 3) 
P 

Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

6 570,00± 18,01 584,50± 38,57 544,44± 48,36 0,692 

7 738,20± 33,36 721,42± 49,44 694,44± 26,49 0,588 

8 905,60± 45,27 878,50± 21,39 911,11± 59,36 0,655 

9 1056,00±23,42 1028,20± 85,31 1011,11± 64,33 0,593 

10 1234,00± 37,46 1268,00± 45,78 1211,11± 73,25 0,062 

11 1347,00a± 29,67 1409,00±b 33,85 1494,44c± 84,66 0,047 

12 1506,00a± 18,96 1525a,00± 58,75 1611,11b± 86,55 0,010 

13 1634,00a± 32,98 1696,00b± 52,49 1738,89b± 86,56 0,004 

14 1782,33a± 45,37 1812,67b± 65,33 1844,44b± 85,45 0,002 
a,b: Trong cùng một hàng, các số trung bình có chữ cái khác nhau thì  

khác biệt có ý nghĩa  thống kê (P < 0,05) 
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Khối lượng của gà thí nghiệm ở tuần tuổi thứ 14 tại các lô đối chứng, nghiệm thức 1, 

nghiệm thức 2 lần lượt là 1782,33 g, 1812,67 g và 1844,44 g. Như vậy ở cả hai nghiệm thức 

1 và 2 khối lượng gà đều cao hơn nghiệm thức ĐC. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Hải Quân và cộng sự (2024), bột ATRLĐ không ảnh 

hưởng đến tốc độ tăng trưởng của gà ri trong giai đoạn từ 6 đến 10 tuần tuổi. Kết quả nghiên 

cứu của chúng tôi cũng cho thấy xu hướng tương tự, phù hợp với kết luận của tác giả. 

Trong nghiên cứu của Nguyễn Hoàng Thịnh và cộng sự (2020) thì khối lượng gà ri 

Lạc Sơn lúc 11 tuần tuổi là 1245,90 g, trong khi đó thí nghiệm của chúng tôi cho thấy khối 

lượng gà ri lai ở nghiệm thức 2 (1527,78 g), cao hơn kết quả của tác giả. 

Theo kết quả công bố của các tác giả Murawska và cộng sự (2021), Wahid và cộng sự 

(2021), Attivi và cộng sự (2020), Kareem và cộng sự (2018), Moula và cộng sự (2018a). 

Velten và cộng sự (2018), Neumann và cộng sự (2018). Dahiru và cộng sự (2016), Ahmed 

và cộng sự (2020) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi về chỉ tiêu sinh trưởng tích luỹ của 

gà ri cũng tương đồng. 

Như vậy theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi và một số tác giả nghiên cứu trước cho 

thấy rằng, bổ sung bột ATRLĐ vào khẩu phần ăn cho gà thịt đã có tác dụng kích thích khả năng 

sinh trưởng của gà đặc biệt vào tuần tuổi thứ 11 đến tuần tuổi thứ 14. 

3.2.1. Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm 

Chỉ tiêu sinh trưởng tuyệt đối của gà là một thông số đánh giá tốc độ tăng trưởng của 

gà trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ tiêu này giúp đánh giá hiệu suất tăng trưởng 

của gà trong từng giai đoạn và có thể được dùng để so sánh giữa các giống gà, chế độ dinh 

dưỡng hoặc điều kiện nuôi khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi theo dõi chỉ tiêu sinh 

trưởng tuyệt đối của gà ri lai và kết quả được trình bày tại bảng 4 . 

Kết quả từ bảng 4 cho thấy, chỉ tiêu sinh trưởng tuyệt đối của gà tăng dần theo độ 

tuổi, đạt mức cao nhất trong giai đoạn từ tuần tuổi thứ 9 đến 10. Sau đó, chỉ tiêu này có xu 

hướng giảm dần từ tuần tuổi thứ 10 - 11 đến tuần tuổi thứ 13 - 14 ở cả nhóm đối chứng, 

nghiệm thức 1 và nghiệm thức 2. Cụ thể, sinh trưởng tuyệt đối của gà ri lai tại thời điểm 

tuần 9 - 10 lần lượt ở các lô ĐC, NT1, NT2 là: 25,43 g/con/ngày; 34,26 g/con/ngày (TN1) 

và 38,57 g/con/ngày (TN2).  

Bảng 4. Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi (g/con/ngày) 

Tuần tuổi ĐC (n = 3) NT1 (n = 3) NT2 (n = 3) P 
 Mean± SD CV(%) Mean± SD CV(%) Mean± SD CV(%)  

6 - 7 24,03a± 0,66 2,31 19,56ab± 0,69 5,44 21,43± 0,84 2,38 0,313 
7 - 8 23,91a± 0,12 2,44 22,44a± 0,86 2,57 30,95b± 0,68 2,42 0,055 

8 - 9 21,49a± 0,34 4,93 21,39a± 0,59 4,85 14,29b± 0,50 4,31 0,033 
  9 - 10 25,43a± 0,25 2,97 34,26ab± 0,75 2,98 38,57b± 0,33 5,96 0,001 

10 - 11 16,14a ± 0,76 2,87 20,14ab± 1,3 6,67 26,19b± 0,46 3,87 0,001 
11 - 12 22,71a ± 1,2 3,74 16,57ab± 1,6 3,88 30,95b± 01,5 3,44 0,001 
12 - 13 18,29 ± 0,84 2,07 17,43± 0,75 5,70 18,25± 2,3 5,61 0,056 

13 - 14 17,19 ± 0,96 2,82 16,67± 1,2 2,82 17,08± 1,6 6,72 0,058 
  6 - 14 21,65a  ± 1,1 6,08 21,93b ± 1,7 7,23 23,21b   ± 2,2 5,77 0,045 

a,b: Trong cùng một hàng, các số trung bình có chữ cái khác nhau  

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) 



TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 72D (04.2025) p-ISSN 3030 - 4695 

e-ISSN 3030 - 4709 

 

 

74 

Tuy nhiên, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của gà ri lai trong nghiệm thức 2 luôn cao hơn 

so với nhóm đối chứng và nghiệm thức 1. Cụ thể, trong giai đoạn từ 6 đến 14 tuần tuổi, sinh 

trưởng tuyệt đối của gà ở nghiệm thức 2 đạt 23,21 g/con/ngày, cao hơn (P < 0,05) so với 

nhóm đối chứng (21,65 g/con/ngày) và nghiệm thức 1 (21,93 g/con/ngày). 

Một nghiên cứu về việc thay thế bột cá với tỷ lệ 2, 4, 6 và 8% trong khẩu phần ăn bằng 

bột giòi BSF (BSFMM) ở gà thịt từ 14 đến 56 ngày tuổi đã cải thiện mức tăng trọng lượng 

cơ thể (BWG) so với khẩu phần đối chứng (Attivi và cộng sự, 2020). Việc sử dụng chế độ 

ăn 2, 4, 6, 8 và 10% BSFLM ở gà thịt đã làm tăng khối lượng cơ thể [14]. Khi so sánh kết 

quả nghiên cứu của chúng tôi với các nghiên cứu trước đây của Kareem và cộng sự (2018) 

và Attivi và cộng sự (2020), có thể thấy rằng kết quả nghiên cứu của chúng tôi thu được 

tương đồng với những công bố trước đó. Như vậy, khi sử dụng thức ăn phối trộn từ bột 

ATRLĐ cho gà thịt đã có tác dụng làm tăng khả năng sinh trưởng tuyệt đối gà ri lai.  

3.2.2. Lượng thức ăn tiêu thụ của gà thí nghiệm 

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày của gà (Average Daily Feed Intake - ADFI) là một 

chỉ tiêu quan trọng trong chăn nuôi, phản ánh lượng thức ăn mà gà tiêu thụ mỗi ngày. Chỉ 

tiêu này đóng vai trò quan trọng vì có tác động trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng cũng như 

hiệu suất chuyển hóa thức ăn (FCR - Feed Conversion Ratio), sức khỏe và năng suất chăn 

nuôi và chi phí sản xuất. Vì vậy, trong chăn nuôi gà, việc theo dõi và điều chỉnh lượng thức 

ăn thu nhận hàng ngày là rất quan trọng, giúp người chăn nuôi kiểm soát hiệu quả quá trình 

nuôi dưỡng và tối ưu hóa chi phí thức ăn để đảm bảo hiệu quả kinh tế và năng suất cao. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành theo dõi lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày của 

gà thí nghiệm, và kết quả được tổng hợp trong bảng 5. Kết quả cho thấy, lượng thức ăn gà 

tiêu thụ có xu hướng tăng dần theo độ tuổi, phù hợp với quy luật phát triển tự nhiên. Cụ thể: 

  Bảng 5. Lượng thức ăn tiêu thụ của gà thí nghiệm theo ngày (g/con/ngày) 

Tuần 

tuổi 

ĐC (n=3) 
CV 

(%) 

NT 1 (n=3) 
CV 

(%) 

NT 2 (n =3) 
CV 

(%) 
Trong ngày Cộng dồn Trong ngày Cộng dồn Trong ngày Cộng dồn 

Mean± SD Mean± SD Mean± SD Mean± SD Mean± SD Mean± SD 

6-7 62,06± 1,4 62,06± 3,4 5,42 55,86± 1,46 55,86±6,5 6,41 52,34± 1,84 52,34± 2,54 6,12 

7-8 68,81± 0,84 130,87± 5,8 6,37 57,37± 2,42 113,23±4,8 5,35 64,77± 2,35 117,11± 4,83 4,84 

8-9 70,22± 1,2 201,09± 4,35 4,85 69,05± 5,23 182,28±5,9 3,84 59,44± 3,24 176,55± 7,64 5,48 

9-10 69,34± 2,1 270,43± 6,9 3,68 64,86± 6,5 247,14±6,5 5,45 63,75± 1,88 240,3± 9,87 5,93 

10-11 77,96±4,2 348,39± 12,5 4,65 79,47± 4,8 326,61±8,5 4,39 64,45± 2,9 304,75± 9,34 3,56 

11-12 71,22± 3,5 419,61± 21,3 6,88 74,42± 6,5 401,03±6,87 5,25 78,4± 3,35 383,15± 9,4 4,84 

12-13 80,87± 4,8 500,48± 5,2 4,70 68,39± 3,4 469,42±21,4 6,78 66,95± 1,84 450,1± 8,8 5,74 

13-14 87,14± 3,1 587,62± 6,3 6,82 71,42± 6,3 540,84±23,8 5,47 71± 2,64 521,1± 15,84 6,21 

Nhóm đối chứng: Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày tăng dần qua các tuần, từ 62,06 g 

(tuần 6 - 7) lên 87,14 g (tuần 13 - 14). Tổng lượng thức ăn tiêu thụ cộng dồn đến tuần tuổi 

thứ 14 đạt 587,62 g. Ở nghiệm thức 1: Lượng thức ăn thu nhận trong ngày của gà tăng dần 

qua các tuần từ 55,86 g (tuần 6 - 7) đến 71,82 g (tuần 13 - 14). Tiêu tốn thức ăn cộng dồn 

tính đến 14 tuần tuổi là  540,84 g. Nghiệm thức 2: Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày tăng dần 

theo độ tuổi, từ 52,34 g (tuần 6 - 7) lên 71 g (tuần 13 - 14). Tổng lượng thức ăn tiêu thụ cộng 

dồn đến tuần tuổi thứ 14 đạt 521 g. 
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Như vậy, trong ba nhóm thí nghiệm, gà ở nghiệm thức 2 có lượng thức ăn tiêu thụ 

thấp nhất (521,1 g), trong khi nhóm đối chứng có mức tiêu thụ cao nhất (587,62 g). Ở nghiệm 

thức 1, lượng thức ăn tiêu thụ là 540,84 g. 

Bảng 6. Lượng thức ăn tiêu thụ của gà thí nghiệm theo tuần (g/con/tuần) 

Tuần tuổi 
ĐC NT1 (n = 3) NT2 (n = 3) 

Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn 

6 - 7 434,42 434,42 391,02 391,02 366,38 366,38 

7 - 8 481,67 916,09 401,59 792,61 453,39 819,77 

8 - 9 491,54 1407,63 483,35 1275,96 416,08 1235,85 

  9 - 10 485,38 1893,01 454,02 1729,98 446,25 1682,10 

10 - 11 545,72 2438,73 556,29 2286,27 451,15 2133,25 

11 - 12 498,54 2937,27 520,94 2807,21 548,80 2682,05 

12 - 13 566,09 3503,36 478,73 3285,94 468,65 3150,70 

13 - 14 609,98 4113,34 499,94 3785,88 497 3647,70 

Kết quả từ bảng 6 cho thấy, lượng thức ăn tiêu thụ hàng tuần của gà thí nghiệm có 

xu hướng tăng dần theo độ tuổi. Nhóm đối chứng: Lượng thức ăn tiêu thụ tăng từ 434,42 g 

(tuần 6 - 7) lên 609,98 g (tuần 13 - 14), với lượng thức ăn tiêu thụ cộng dồn đến tuần 14 đạt 

4.113,34 g. Nghiệm thức 1: Lượng thức ăn thu nhận hàng tuần tăng từ 391,02 g (tuần 6 - 7) lên 

499,94 g (tuần 13 - 14), lượng thức ăn tiêu thụ cộng dồn đến tuần 3.785,88 g ở tuần tuổi 

thứ 14. Nghiệm thức 2: Lượng thức ăn tiêu thụ trong tuần dao động từ 366,38 g (tuần 6 - 7) 

đến 497 g (tuần 13 - 14), với lượng thức ăn tiêu thụ cộng dồn là 3.647,7 g ở tuần tuổi thứ 14. 

Như vậy, lượng thức ăn tiêu thụ ở nhóm gà đối chứng cao hơn so với nghiệm thức 1 

và 2, điều này cho thấy rằng mức tiêu thụ thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng 

trưởng của gà thí nghiệm. 

Theo nghiên cứu của Dahiru và cộng sự (2016), gà thịt được cho ăn khẩu phần có bổ 

sung 5% bột ấu trùng ruồi lính đen (BSFLM) có lượng thức ăn tiêu thụ (FI) và mức tăng 

trọng (BWG) cao hơn so với nhóm đối chứng. 

Kết hợp kết quả từ bảng 5 và 6, có thể thấy lượng thức ăn tiêu thụ của gà trong nghiệm 

thức 2 thấp hơn so với nghiệm thức 1. Điều này chứng tỏ rằng khi sử dụng thức ăn phối trộn 

từ bột ấu trùng ruồi lính đen với hàm lượng 15% thay thế khô đậu tương cho gà thí nghiệm 

đã giúp gà chuyển hóa và hấp thu thức ăn tốt hơn nên lượng thức ăn tiêu thụ giảm đi so với 

việc sử dụng hàm lượng 10% bột ấu trùng thay thế khô đậu tương. 

3.2.3. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm 

Tiêu tốn thức ăn trên mỗi kg tăng khối lượng của gà (FCR - Feed Conversion Ratio) là 

một chỉ số quan trọng trong chăn nuôi gia cầm, phản ánh khả năng chuyển hóa thức ăn thành 

khối lượng cơ thể. Việc theo dõi FCR qua các tuần tuổi giúp đánh giá hiệu quả sử dụng thức 

ăn của gà. 

Trong ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gà thịt, đây là một trong những chỉ tiêu kinh 

tế quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất. Kết quả theo dõi tiêu tốn thức ăn 

trên mỗi kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm được trình bày trong bảng 7. 
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Bảng 7. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm 

Tuần 
tuổi 

Đối chứng Nghiệm thức 1 (n=3) Nghiệm thức 2 (n =3) 
Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn 

6 - 7 2,58 2,58 2,86 2,86 2,44 2,44 
7 - 8 2,88 2,73 2,56 1,38 2,09 2,46 

8 - 9 3,27 2,83 3,23 1,76 4,16 2,18 
9 - 10 2,73 2,85 1,89 1,93 2,23 1,87 

10 - 11 4,83 2,98 3,95 2,16 2,46 2,32 

11 - 12 3,14 3,01 4,49 2,31 2,53 2,14 
12 - 13 4,42 3,09 2,8 3,38 3,67 2,58 

13 - 14 4,11 3,2 4,29 2,67 4,71 2,17 
TB 3,50 2,91 3,26 2,30 3,04 2,27 

Kết quả từ bảng 7 cho thấy gà ở nghiệm thức 2 có mức tiêu tốn thức ăn trên mỗi kg 

tăng khối lượng thấp hơn so với nghiệm thức 1 và nhóm đối chứng. 

Tính trung bình trong toàn bộ giai đoạn, lượng thức ăn tiêu tốn để tăng 1 kg khối lượng ở 

các nhóm lần lượt là: nhóm đối chứng: 2,91 kg, nghiệm thức 1: 2,30 kg, nghiệm thức 2: 2,27 kg. 

Murawska và cộng sự (2021) đã báo cáo sự cải thiện FCR của gà thịt được cho ăn 

17% bột ATRLĐ  trong một thí nghiệm 42 ngày. Cải thiện FCR xảy ra ở gà thịt được cho ăn 

khẩu phần thay thế một phần bột cá (75%) bằng ATRLĐ [26]. Thay thế bột cá 2, 4, 6 và 8% 

trong khẩu phần ăn bằng bột giòi BSF (BSFMM) ở gà thịt từ 14 đến 56 ngày tuổi đã cải thiện 

hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR), tăng trọng lượng cơ thể (BWG) và giảm lượng ăn vào (FI) 

so với khẩu phần đối chứng [6]. Việc sử dụng chế độ ăn 2, 4, 6, 8 và 10% BSFLM ở gà thịt đã 

cải thiện FCR, tăng BWG và ức chế FI ở 8% nhóm BSFLM [14]. Gà thịt tiêu thụ 2% ấu trùng 

BSF rã đông (BSFL) trong 13 ngày đã giảm FCR mà không ảnh hưởng đến BWG [16]. Cho 

ăn bột chuẩn bị 15% BSF (BSFPM) từ bảy đến 49 ngày đã tăng cường FCR của gà thịt đồng 

thời giảm FI [19]. Cho ăn 14,5 hoặc 11,9% BSFDM cùng với axit amin ngoại sinh giúp cải 

thiện hiệu suất tăng trưởng của gà thịt [25]. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khi sử dụng bột ATRLĐ với hàm lượng 

15% thay thế khô đậu tương cho gà ri lai đã giúp cải thiện hiệu quả chuyển hóa và hấp thu 

thức ăn tốt hơn nên tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng thấp hơn so với mức sử dụng 10% ở 

nghiệm thức 1. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn chăn nuôi, vì khi lượng thức ăn 

tiêu tốn trên mỗi kg tăng khối lượng giảm, hiệu quả chăn nuôi được cải thiện, giúp giảm chi 

phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi. 

3.2.4. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm 

Để nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi gà thịt, việc tối ưu hóa và giảm chi phí trực 

tiếp là một yếu tố quan trọng cần được cân nhắc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã theo dõi 

và tính toán chi phí trực tiếp cho gà thí nghiệm ở các lô, với kết quả được trình bày trong bảng 7. 

Bảng 8. Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng của gà thí nghiệm (đồng) 

Tuần 
tuổi 

Đối chứng Nghiệm thức 1 (n = 3) Nghiệm thức 2 (n = 3) 
Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn Trong tuần Cộng dồn 

6 - 7 29701 29701 32841 32841,13 28089 28089,13 
7 - 8 33090 31354 29402 15819,91 24065 28282,07 
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8 - 9 37585 32505 37131 20265,26 47849 25080,49 
9 - 10 31359 32785 21773 22230,07 25659 21493,50 
10 - 11 55538 34227 45371 24807,41 28299 18515,00 
11 - 12 36058 34630 51645 26535,38 29129 16597,44 
12 - 13 50860 35532 32195 27340,41 42179 14755,54 
13 - 14 47291 36800 49280 28351,04 22365 13189,06 

TB 40185 33442 37455 32841,13 30954 20750,27 

Kết quả từ bảng 8 cho thấy, với mức giá thức ăn 11.500 đồng/kg, chi phí thức ăn cho 

1 kg tăng khối lượng của gà ở lô đối chứng, nghiệm thức 1 và nghiệm thức 2 trong giai đoạn 

6 - 7 tuần tuổi lần lượt là 40.185 đồng, 37.455 đồng và 30.954 đồng. 

Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng của gà trong nghiệm thức 1 và nghiệm thức 2 có 

xu hướng tăng dần theo độ tuổi. Đến tuần 14, tổng chi phí thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng 

của gà ở lô đối chứng là 33.442 đồng, trong khi ở nghiệm thức 1 là 32.841,13 đồng, cao hơn 

12.091 đồng so với nghiệm thức 2 (20.750 đồng). 

Như vậy, chi phí thức ăn trên mỗi kg tăng trọng của gà ở lô đối chứng cao hơn so với 

các nghiệm thức thí nghiệm. Kết quả này cho thấy việc thay thế khô đậu tương trong khẩu phần 

bằng ATRLĐ cho gà ri lai giúp giảm chi phí thức ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc bổ sung 15% bột ấu trùng ruồi lính đen thay thế khô 

đậu tương trong khẩu phần ăn của gà ri lai mang lại hiệu quả rõ rệt: 

Tỷ lệ nuôi sống đạt cao nhất ở nghiệm thức 2 (96,66%) so với đối chứng và nghiệm 

thức 1 (96,11%). Sinh trưởng tích lũy cuối kỳ đạt 1994,44 g ở nghiệm thức 2, cao hơn so với 

nghiệm thức 1 (1812,67 g) và đối chứng (1782,33 g). Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối ở nghiệm 

thức 2 đạt 25,89 g/con/ngày, cao hơn so với nghiệm thức 1 (21,93 g) và đối chứng (21,65 g). 

Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình/ngày thấp nhất ở nghiệm thức 2 (533,01 g), so với nghiệm 

thức 1 (553,06 g) và đối chứng (609,98 g). Hệ số chuyển hóa thức ăn và chi phí thức ăn/kg 

tăng trọng thấp nhất ở nghiệm thức 2 (3,03 kg; 55.200,57 đồng), cho thấy hiệu quả sử dụng 

thức ăn cao. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế ở nghiệm thức 2 vượt trội so với các nghiệm 

thức còn lại. Như vậy, việc bổ sung bột ấu trùng ruồi lính đen ở tỷ lệ 15% trong khẩu phần 

ăn có tác động tích cực đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và lợi ích kinh tế trong 

chăn nuôi gà ri lai. 
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EFFECT OF BLACK SOLDIER FLY LARVAE REPLACEMENT ON 

THE GROWTH PERFORMANCE OF HYBRID RI CHICKENS 

RAISED AT THE HONG DUC UNIVERSITY PRACTICE FARM 

Nguyen Thi Hai, Mai Thanh Luan, Hoang Ngoc Hung 

ABSTRACT 

The study was conducted on 540 three-quarter-blood hybrid Ri chickens, one month 

old of age, with an average weight of 382.61g per bird. They were randomly assigned to 

three experimental treatments (NT) with three replicates per treatment. In thí stidy, black 

soldier fly larvae meal (BSFLM) were used to replace soybean meal in the diet with the levels 

of 0% (control), 10% (NT1), and 15% (NT2). The results showed a high survival rate of 

broilers, ranging from 95.00% to 96.66%. By the 14th week of age, body weight ranged from 

1782.33g to 1844.44g per bird, with the control group having the lowest weight and NT2 the 

highest. During the 6 - 14 week of age period, feed conversion ratios (FCR) ranged from 

2.27 to 2.91 kg of feed per kg of weight gain, with NT2 exhibiting the highest feed efficiency, 

showing a difference of up to 0.64 kg of feed per kg of weight gain compared to other groups. 

Based on the study’s findings, a replacement of soybean meal by 15% BSFLM in the diet 

optimizes economic efficiency in raising hybrid Ri chickens. 

Keywords: Hybrid Ri chickens, growth performance, black soldier fly. 
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